
TT Lớp thi Môn thi Tổ SL Ngày thi Giờ thi Phòng Thi GVGD

1 06CDDS1 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 39 26/05/2016 7.00' P402 Vũ Nguyễn Kim Phương

2 06CDDS1 Đảm bảo chất lượng thuốc 2 30 26/05/2016 7.00' P303 Vũ Nguyễn Kim Phương

3 06CDDS1 Quản trị kinh doanh dược 1 39 28/05/2016 9.30' P701 Nguyễn Tấn Minh

4 06CDDS1 Quản trị kinh doanh dược 2 30 28/05/2016 9.30' P703 Nguyễn Tấn Minh

5 06CDDS2 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 40 26/05/2016 7.00' P502 Vũ Nguyễn Kim Phương

6 06CDDS2 Đảm bảo chất lượng thuốc 2 39 26/05/2016 7.00' P602 Vũ Nguyễn Kim Phương

7 06CDDS2 Quản trị kinh doanh dược 1 40 28/05/2016 7.00' P401 La Thị Hồng Lan

8 06CDDS2 Quản trị kinh doanh dược 2 39 28/05/2016 7.00' P501 La Thị Hồng Lan

9 06CDDS3 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 40 26/05/2016 9.30' P401 Vũ Nguyễn Kim Phương

10 06CDDS3 Đảm bảo chất lượng thuốc 2 37 26/05/2016 9.30' P402 Vũ Nguyễn Kim Phương

11 06CDDS3 Quản trị kinh doanh dược 1 40 28/05/2016 9.30' P301 Đỗ Huy Đệ

12 06CDDS3 Quản trị kinh doanh dược 2 37 28/05/2016 9.30' P401 Đỗ Huy Đệ

13 06CDDS4 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 38 26/05/2016 9.30' P302 Vũ Nguyễn Kim Phương

14 06CDDS4 Đảm bảo chất lượng thuốc 2 30 26/05/2016 9.30' P303 Vũ Nguyễn Kim Phương

15 06CDDS4 Quản trị kinh doanh dược 1 38 28/05/2016 7.00' P601 La Thị Hồng Lan

16 06CDDS4 Quản trị kinh doanh dược 2 30 28/05/2016 7.00' P602 La Thị Hồng Lan

17 06CDDS5 Đảm bảo chất lượng thuốc 1 40 26/05/2016 9.30' P501 Vũ Nguyễn Kim Phương

18 06CDDS5 Đảm bảo chất lượng thuốc 2 36 26/05/2016 9.30' P502 Vũ Nguyễn Kim Phương

19 06CDDS5 Quản trị kinh doanh dược 1 40 28/05/2016 9.30' P501 Nguyễn Hữu Tuyên

20 06CDDS5 Quản trị kinh doanh dược 2 36 28/05/2016 9.30' P601 Nguyễn Hữu Tuyên

21 07CDDS1 Lý thuyết Bào chế 1 1 47 17/05/2016 12.30' P301 Lê Ngọc Tú

22 07CDDS1 Lý thuyết Bào chế 1 2 40 17/05/2016 12.30' P401 Lê Ngọc Tú

23 07CDDS2 Lý thuyết Bào chế 1 1 40 17/05/2016 12.30' P402 Lê Ngọc Tú

24 07CDDS2 Lý thuyết Bào chế 1 2 33 17/05/2016 12.30' P403 Lê Ngọc Tú

25 07CDDS3 Lý thuyết Bào chế 1 1 40 18/05/2016 9.30' P302 Nguyễn Thị Ngọc Mai

26 07CDDS3 Lý thuyết Bào chế 1 2 31 18/05/2016 9.30' P303 Nguyễn Thị Ngọc Mai

27 07CDDS4 Lý thuyết Bào chế 1 1 40 18/05/2016 7.00' P302 Nguyễn Thị Ngọc Mai

28 07CDDS4 Lý thuyết Bào chế 1 2 32 18/05/2016 7.00' P303 Nguyễn Thị Ngọc Mai

29 07CDPL1 Luật Tài chính 49 17/05/2016 15.00' P301 Nguyễn Thanh Bình

30 07CDPL1 Luật Lao động 49 20/05/2016 9.30' P301 Hoàng Thị Minh Tâm

31 07CDPL1 Luật Thương mại 49 23/05/2016 7.00' P301 Đoàn Thanh Vũ

32 07CDPL1 Luật Tố tụng Hành chính 49 25/05/2016 7.00' P301 Nguyễn Thanh Thanh

33 07CDPL1 Công chứng, chứng thực 49 27/05/2016 9.30' P301 Hà Thị Hải Yến

34 07CDQL1 Kinh tế đất đai 52 17/05/2016 15.00' P401 Trần Thiện Phong

35 07CDQL1 Thị trường bất động sản 53 23/05/2016 7.00' P401 Nguyễn Thành Trung

36 07CDQL1 Đánh giá đất đai 56 27/05/2016 7.00' P401 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

37 07TCDS1,2 LT Bào chế 2 45 17/05/2016 15.00' P501 Nguyễn Thị Ngọc Mai
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38 07TCDS1,2 LT Hoá dược - dược lý 3 44 20/05/2016 7.00' P301 Vũ Nguyễn Kim Phương

39 08CDDS2 Lý thuyết Hóa hữu cơ 1 50 18/05/2016 9.30' P301 Phạm Thị Diễm Thúy

40 08CDDS2 Lý thuyết Hóa hữu cơ 2 47 18/05/2016 9.30' P401 Phạm Thị Diễm Thúy

41 08CDDS2 PL - tổ chức và quản lý y tế 1 40 19/05/2016 12.30' P401 Trương Thanh Huyền

42 08CDDS2 PL - tổ chức và quản lý y tế 2 40 19/05/2016 12.30' P402 Trương Thanh Huyền

43 08CDDS2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 40 25/05/2016 7.00' P302 Phạm Xuân An

44 08CDDS2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 40 25/05/2016 7.00' P402 Phạm Xuân An

45 08CDDS2 Sinh học - Di truyền 1 43 27/05/2016 15.00' P301 Nguyễn Thùy Dung

46 08CDDS2 Sinh học - Di truyền 2 40 27/05/2016 15.00' P302 Nguyễn Thùy Dung

47 08CDDS3 Lý thuyết Hóa hữu cơ 1 55 18/05/2016 9.30' P501 Phạm Thị Diễm Thúy

48 08CDDS3 Lý thuyết Hóa hữu cơ 2 53 18/05/2016 9.30' P601 Phạm Thị Diễm Thúy

49 08CDDS3 PL - tổ chức và quản lý y tế 1 40 19/05/2016 12.30' P501 Trương Thanh Huyền

50 08CDDS3 PL - tổ chức và quản lý y tế 2 38 19/05/2016 12.30' P502 Trương Thanh Huyền

51 08CDDS3 Sinh học - Di truyền 1 40 27/05/2016 15.00' P401 Nguyễn Thùy Dung

52 08CDDS3 Sinh học - Di truyền 2 37 27/05/2016 15.00' P402 Nguyễn Thùy Dung

53
08CDDS3

08CDQL1
Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 52 25/05/2016 9.30' P301 Đinh Cao Tín

54
08CDDS3

08CDQL1
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 50 25/05/2016 9.30' P401 Đinh Cao Tín

55
08CDDS3

08CDQL1
Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 50 25/05/2016 9.30' P501 Đinh Cao Tín

56 08CDDS4 Lý thuyết Hóa hữu cơ 1 40 18/05/2016 7.00' P402 Châu Thị Nhã Trúc

57 08CDDS4 Lý thuyết Hóa hữu cơ 2 37 18/05/2016 7.00' P602 Châu Thị Nhã Trúc

58 08CDDS4 PL - tổ chức và quản lý y tế 1 40 19/05/2016 15.00' P302 Trương Thanh Huyền

59 08CDDS4 PL - tổ chức và quản lý y tế 2 39 19/05/2016 15.00' P402 Trương Thanh Huyền

60 08CDDS4 Sinh học - Di truyền 1 40 27/05/2016 12.30' P302 Nguyễn Minh Phương

61 08CDDS4 Sinh học - Di truyền 2 40 27/05/2016 12.30' P502 Nguyễn Minh Phương

62
08CDDS4

08CDPL1
Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 55 25/05/2016 9.30' P601 Đinh Cao Tín

63
08CDDS4

08CDPL1
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 54 25/05/2016 9.30' P701 Đinh Cao Tín

64 08CDDS5 Lý thuyết Hóa hữu cơ 1 40 18/05/2016 7.00' P702 Châu Thị Nhã Trúc

65 08CDDS5 Lý thuyết Hóa hữu cơ 2 37 18/05/2016 7.00' P802 Châu Thị Nhã Trúc

66 08CDDS5 PL - tổ chức và quản lý y tế 1 40 19/05/2016 15.00' P502 Trương Thanh Huyền

67 08CDDS5 PL - tổ chức và quản lý y tế 2 37 19/05/2016 15.00' P602 Trương Thanh Huyền

68 08CDDS5 Sinh học - Di truyền 1 40 27/05/2016 12.30' P702 Nguyễn Minh Phương

69 08CDDS5 Sinh học - Di truyền 2 34 27/05/2016 12.30' P802 Nguyễn Minh Phương

70

08CDDS5

08CDNT1

08CDTH1

08CDXD1

Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 59 25/05/2016 7.00' P401 Văn Thị Minh Tâm

71

08CDDS5

08CDNT1

08CDTH1

08CDXD2

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 59 25/05/2016 7.00' P501 Văn Thị Minh Tâm

72 08CDNT1 Công thái học 10 18/05/2016 7.00' P301 Nguyễn Thị Ngọc Anh

73 08CDNT1 Mỹ học đại cương 10 20/05/2016 9.30' P401 Đoàn Thị Hảo

74 08CDPL1 Lịch sử NN và pháp luật VN 33 18/05/2016 7.00' P301 Nguyễn Thanh Đạm

75 08CDPL1 Luật Hành chính 35 23/05/2016 9.30' P301 Nguyễn Minh Đường
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76
08CDPL1

08CDTH1
Tâm lý học đại cương 41 20/05/2016 9.30' P401 Đặng Hoàng An

77 08CDQL1 Hệ thống thông tin địa lý 60 20/05/2016 7.00' P401 Ngô Minh Thụy

78
08CDQL1

08CDXD1
Vật lý đại cương 1 44 18/05/2016 9.30' P402 Lê Thụy Thanh Giang

79
08CDQL1

08CDXD1
Vật lý đại cương 2 43 18/05/2016 9.30' P502 Lê Thụy Thanh Giang

80 08CDXD1 Vật liệu xây dựng 24 23/05/2016 9.30' P301 Phạm Hồng Như

* Lưu ý:  HSSV dự thi cần:

1/ Mang theo thẻ HSSV, Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, mặc đồng phục, đi đúng giờ.

2/ Có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi.

Phòng Đào tạo

* HSSV cần lưu ý theo dõi lịch thi các môn học được ghép lớp (in đậm) để đi đúng giờ.


